
 
DANH SÁCH CHỨC NĂNG  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

Giới thiệu: http://quanlylaodong.vn       Địa chỉ demo: http://xkld.hrsoft.vn 
 

Hotline: 0912.569.365 (Zalo) 

  Du học sinh 
Quản lý hồ sơ du học sinh hoặc ứng viên đăng ký tham gia tìm kiếm học bổng 
du học 

    Hồ sơ mới Quản lý hồ sơ đăng ký du học mới nhập 

 
    Đang tư vấn Danh sách chờ tư vấn chưa ký hợp đồng 

 
    Đã ký hợp đồng Danh sách ứng viên đã ký hợp đồng tư vấn du học 

 
    Rút hồ sơ Danh sách ứng viên đã rút hồ sơ 

    Chờ nhập học Quản lý danh sách chờ nhập học 

 
    Đã trúng tuyển Danh sách ứng viên đã trúng tuyển chưa nhập học 

 
    Sẵn sàng xuất cảnh Danh sách ứng viên đã trúng tuyển đã hoàn thiện hồ sơ chờ xuất cảnh 

    Đã nhập học Quản lý danh sách du học sinh đã nhập học 

 
    Đang học tâp Danh sách đang học tập tại nước ngoài 

 
    Đã về nước Danh sách du học sinh đã về nước 

    Trường học Quản lý danh sách trường đại học, cao đẳng liên kết 

 
    Trường học Quản lý danh sách trường đại học, cao đẳng liên kết 

 
    Chuyên ngành Quản lý chuyên ngành tư vấn 

  HS Lao động Danh sách hồ sơ đăng ký xuất khẩu lao động 

    Hồ sơ mới Hồ sơ lao động đăng ký mới 

 
    Chờ sắp đơn hàng 

Danh sách hồ sơ chưa sắp xếp đơn hàng - bạn có thể lập danh sách thi tuyển đơn 
hàng tại đây 



 
    Danh sách thi tuyển 

Danh sách ứng viên đã sắp xếp đơn hàng chờ thi tuyển - cập nhật kết quả thi 
tuyển 

 
    DS đã rút hồ sơ 

Danh sách lao động đã rút hồ sơ - Danh sách này không liên thông với các chức 
năng khác 

    Đã trúng tuyển 
Danh sách đã trúng tuyển đơn hàng - cập nhật hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh cho 
lao động 

 
    Danh sách trúng tuyển Danh sách đã trúng tuyển đơn hàng đang hoàn thiện hồ sơ 

 
    Danh sách chờ bay Danh sách đã trúng tuyển đơn hàng đã hoàn thiện hồ sơ chờ xuất cảnh 

    Đang làm việc Nhóm đã xuất cảnh 

 
    DS đang làm việc 

Danh sách đang làm việc tại nhà máy ở nước ngoài là các hồ sơ đã trúng tuyển 
và có ngày xuất cảnh - có thể cập nhật ngày ra ngoài hợp đồng tại danh sách này 

 
    Sắp hết hợp đồng 

Danh sách đang làm việc tại nhà máy ở nước ngoài sắp hết hạn hợp đồng chờ về 
nước 

    Ra ngoài hợp đồng Danh sách lao động đã ra ngoài hợp đồng 

 
    Đã về nước 

 

 
    Đã thanh lý HĐ 

 

 
    Lao động bỏ trốn 

 

 
    Chết / mất tích 

 

  QL Đào tạo Các nghiệp vụ liên quan quản lý đào tạo 

    Danh sách 
 

 
    Giáo viên đang dạy Danh sách giáo viên đang giảng dạy 

 
    Giáo viên đã nghỉ Danh sách giáo viên đã nghỉ - hoặc kết thúc hợp tác giảng dạy 

 
    Lớp đang đào tạo Lớp học đã có ngày khai giảng 

 
    Lớp đã kết thúc Lớp học đã có ngày bế giảng 



 
    Lớp chưa khai giảng Lớp học chưa có ngày khai giảng 

 
    Cơ sở đào tạo Danh sách các trung tâm đào tạo trực thuộc hoặc liên kết 

 
    Kế hoạch đào tạo Lập lịch kế hoạch đào tạo hoặc lịch nghỉ chung cho các lớp 

    Học viên Danh sách học viên liên quan 

 
    Danh sách đầy đủ Danh sách học viên đang học hoặc đã từng học tập 

 
    HV trúng tuyển Danh sách học viên trúng tuyển đơn hàng đang học tập 

 
    DS đã kết thúc Danh sách học viên đã kết thúc khóa học 

 
    Đã xuất cảnh Danh sách học viên đã xuất cảnh 

 
    Bảng kê học tập Bảng kê lịch học và nghỉ học của học viên 

    Sắp xếp lớp 
 

 
    HV trúng tuyển Danh sách ứng viên đã trúng tuyển đơn hàng chưa sắp xếp lớp đào tạo 

    Kết quả học tập 
 

 
    Điểm thi tháng Cập nhật điểm thi tháng cho học viên từng lớp học 

 
    Điểm thi cuối khóa Cập nhật điểm thi cuối khóa cho học viên từng lớp học 

 
    Đánh giá học viên Đánh giá định kỳ ý thức và năng lực của học viên hàng tháng 

 
    Đánh giá cuối khóa Đánh giá định kỳ ý thức và năng lực của học viên cuối khóa 

 
    Học viên vi phạm Cập nhật nội dung vi phạm nội quy của học viên 

 
    Điểm danh Điểm danh học tập 

    Báo cáo đào tạo 
 

 
    Báo cáo điểm danh 

 

 
    Bảng điểm 

 



 
    Báo cáo tháng 

 

 
    Báo cáo toàn khóa 

 

 
    Bảng đánh giá năng lực 

 

 
    Báo cáo toàn khóa 

 

 
    Bảng điểm cuối khóa 

 

 
    BC tổng hợp 

 

  QL Nội trú Các nghiệp vụ liên quan đến quản lý lưu trú KTX và suất ăn... 

    QL Vật dụng 
Quản lý danh sách vật dụng được dùng để cung cấp cho học viên hoặc trang bị 
cho phòng học - ktx 

 
    Nhà cung cấp Danh sách các nhà cung cấp vật dụng, vật tư, sách tài liệu học tập.... 

 
    DS hàng hóa 

Danh sách hàng hóa - vật dụng dùng để cung cấp cho học viên lưu trú hoặc trang 
bị KTX, phòng học 

 
    Nhập hàng hóa Nhập hàng hóa vật tư từ nhà cung cấp 

 
    Xuất hàng hóa Xuất hàng hóa vật tư cho người nhận 

 
    Cấp bán Cấp bán hàng hóa vật tư cho học viên, ví dụ đồng phục, sách - tài liệu... 

 
    Cấp cho thuê Cấp cho thuê hàng hóa - vật tư 

 
    Bảng kê cấp phát Bảng kê cấp phát hàng hóa cho lao động 

    Đăng ký tạm trú 
Quản lý đăng ký tạm trú cho học viên nội trú - chỉ thao tác với học viên có lưu 
trú KTX 

 
    Đã đăng ký Danh sách lao động đã hoàn thành đăng ký tạm trú 

 
    Đã gửi hồ sơ Danh sách lao động đã gửi đăng ký tạm trú 

 
    Chưa đăng ký Danh sách lao động mới vào KTX chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú 

    Quản sinh Chỉ thao tác với học viên có lưu trú KTX 



 
    Phòng KTX Danh sách phòng KTX tại các cơ sở lưu trú - trung tâm đào tạo 

 
    Sắp xếp phòng Danh sách các học viên chưa sắp xếp phòng KTX 

 
    Đang lưu trú Danh sách các học viên đã sắp xếp phòng KTX 

 
    Điểm danh Điểm danh có mặt ở KTX 

 
    Tình trạng KTX Theo dõi tình trạng phòng tại các trung tâm KTX 

 
    Vi phạm nội quy Học viên lưu trú vi phạm nội quy 

 
    Đã rời KTX Danh sách học viên lưu trú đã rời KTX 

    Bảng kê dịch vụ Chỉ thao tác với học viên có lưu trú KTX 

 
    Dịch vụ suất ăn Quản lý, theo dõi tình trạng sử dụng hoặc báo cắt suất ăn 

 
    Bảng kê suất ăn 

 

 
    Thống kê suất ăn 

 

 
    Bảng kê dịch vụ 

 

  Tài chính Nghiệp vụ quản lý tài chính, thu-chi, công nợ của đối tác lao động... 

    Danh sách lao động 
 

 
    Danh sách thi tuyển 

 

 
    Danh sách học viên 

 

 
    DS trúng tuyển 

 

 
    Danh sách về nước 

 

    Phiếu thu/chi 
 

 
    Phiếu thu 

 

 
    Phiếu chi 

 



    Danh mục 
 

 
    Phải thu theo gói 

Gói chương trình lao động tham gia và tự động tính công nợ cho lao động khi áp 
dụng theo gói tương ứng 

 
    Khoản phải thu 

Danh sách các định khoản phải thu - dùng để lập định khoản cho phiếu thu hoặc 
thiết lập công nợ phải thu. Cần thiết lập danh sách trước khi lập phiếu thu 

 
    Khoản phải chi 

Danh sách các định khoản phải thu - dùng để lập định khoản cho phiếu chi. Cần 
thiết lập danh sách trước khi lập phiếu chi 

 
    Mã ngoại tệ Danh mục mã ngoại tệ có phát sinh thu/chi hoặc công nợ 

 
    Tài khoản ngân hàng Danh sách tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch liên quan 

    Báo cáo tài chính 
 

 
    Phí quản lý Hỗ trợ tính phí quản lý nghiệp đoàn trả cho doanh nghiệp trong từng tháng 

 
    Báo cáo công nợ Báo cáo công nợ phải trả của lao động 

 
    Công nợ trọn gói 

Báo cáo công nợ trọn gói theo giai đoạn của lao động - chỉ áp dụng với lao động 
chọn áp dụng gói khi ký hợp đồng tư vấn 

 
    Công nợ chi tiết Công nợ chi tiết khoản phải thu theo gói 

 
    Chi tiết khoản thu 

 

 
    Danh mục thu/chi 

 

 
    TK theo khoản 

 

 
    TK theo thời gian 

 

 
    TK theo người nộp 

 

 
    TK Khoản-Thời gian 

 

 
    BC số dư tiền Báo cáo số dư tiền mặt 

 
    Bảng kê chi phí 

Bảng kê chi tiết các khoản phải thanh toán của học viên kết thúc khóa học, bao 
gồm học phí, lưu trú, tiền ăn.... không áp dụng cho học viên áp dụng trọn gói 



  Đối tác Danh sách các đối tác nội - ngoại 

    Đối tác ngoại 
 

 
    Nghiệp đoàn 

 

 
    Xí nghiệp tiếp nhận 

 

    Đối tác nội 
 

 
    CQ cấp hộ chiếu 

 

 
    Cán bộ tuyển dụng 

 

 
    Đơn vị phái cử Danh sách công ty phái cử - để in thư phái cử 

 
    Công ty XKLĐ Công ty XKLĐ liên kết 

  Đơn hàng Danh sách các đơn hàng nhận từ đối tác ngoại (nghiệp đoàn - môi giới) 

 
    ĐH đang tuyển 

 

 
    ĐH tuyển bổ sung 

 

 
    HĐ đã tuyển xong 

 

 
    Đơn hàng hủy 

 

  Thư viện 
 

 
    Trình độ văn hóa 

 

 
    Thành phần gia đình 

 

 
    Đối tượng lao động 

 

 
    DS nghề nghiệp 

 

 
    DS nghề nước ngoài 

 

 
    Nghề xin visa 

 



 
    Hồ sơ theo dõi Danh mục các loại hồ sơ cần theo dõi tiến độ 

 
    Danh mục cần thu 

 

 
    Quy trình hồ sơ Danh mục các quy trình xử lý hồ sơ 

 
    Tỉnh nước ngoài Danh sách các tỉnh/thành phố nước ngoài nơi lao động đến làm việc 

  Báo cáo Báo cáo thống kê tình trạng xuất cảnh qua các thời kỳ 

 
    Theo thị trường Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo thị trường 

 
    BC môi giới Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo môi giới/nghiệp đoàn 

 
    BC Xí nghiệp Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo xí nghiệp tiếp nhận 

 
    Cán bộ tuyển dụng Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo cán bộ tuyển dụng 

 
    BC Tỉnh/Thành phố Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo tỉnh thành phố Việt Nam 

 
    BC Đơn vị QL Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo theo đơn vị quản lý 

 
    BC Công việc Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh theo theo công việc thực tế 

 
    BC 12 tháng Báo cáo tổng hợp tình trạng xuất cảnh trong 12 tháng gần nhất 

 
    Báo cáo PL-10 Mẫu báo cáo danh sách lao động xuất cảnh theo phụ lục số 10 

 
 

Các tính năng cơ bản: 

1. Chủ động thiết lâp cột hiển thị 
2. Chủ động tạo các mẫu báo cáo và form 
3. Hỗ trợ import dữ liệu theo mẫu báo cáo PL-10 
4. Hỗ trợ export file MS Excel trên tất cả các danh sách 
5. Có thể chủ động các đặc tính của trường dữ liệu 


